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Trường tiểu học TanabeTrường tiểu học Tanabe

Trường trung học TanabeTrường trung học Tanabe

Toà thị chính Toà thị chính 

Trường tiểu học
Tanabe-Higashi
Trường tiểu học
Tanabe-Higashi

Trường trung học
phổ thông Tanabe
Trường trung học
phổ thông Tanabe

Trường trung học BairyoTrường trung học Bairyo

Trường tiểu học KusauchiTrường tiểu học Kusauchi

Trường mẫu giáo KusauchiTrường mẫu giáo Kusauchi

Trung tâm phúc lợi xã hội Trung tâm phúc lợi xã hội 

Trung tâm thường trú
Trung bộ
Trung tâm thường trú
Trung bộ

TokiwaenTokiwaen

MidorinokazeMidorinokaze

SepianosonoSepianosono

Trường tiểu học ŌsumiTrường tiểu học Ōsumi
Trường tiểu học MatsuigaokaTrường tiểu học Matsuigaoka

Trường trung học Ōsumi Trường trung học Ōsumi 

Trường tiểu học TōenTrường tiểu học Tōen

Trường tiểu học TakigiTrường tiểu học Takigi

Trường mẫu giáo TakigiTrường mẫu giáo Takigi

Trường trung học Doshisha KokusaiTrường trung học Doshisha Kokusai

Đại học Doshisha Nhà tưởng niệm Davis
/Sân chơi ngoài trờ
Đại học Doshisha Nhà tưởng niệm Davis
/Sân chơi ngoài trờ

Trường tiểu học MiyamakiTrường tiểu học Miyamaki

Trường tiểu học FugenjiTrường tiểu học Fugenji

Trường mẫu giáo FugenjiTrường mẫu giáo Fugenji
Nhà thiếu nhi FugenjiNhà thiếu nhi Fugenji

HojoenHojoen

Trung tâm phúc lợi MiyamakiTrung tâm phúc lợi Miyamaki

YasuraginomoriYasuraginomori

Yasuragien Yasuragien 

TsutsukinosatoTsutsukinosato

RakunanryōRakunanryō

TsukumoenTsukumoen

Trung tâm thường trú phía BắcTrung tâm thường trú phía Bắc

Trường mẫu gíao MiyamakiTrường mẫu gíao Miyamaki

Bộ HokubuBộ Hokubu

Trụ sở sở cứu hoảTrụ sở sở cứu hoả

Sở cảnh sát Tanabe Sở cảnh sát Tanabe 
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Bệnh viện trung
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〉〉〉  Cách xem bản đồ

Trường tiểu học Tōen

Nơi lánh nạn tạm thời

Nhà ở phúc lợi

Nhà văn hoá công cộng

UBNN

Sở cảnh sát

Sở PCCC

Cơ quan y tế

一時

〉〉〉  Cường độ địa chấn và chấn động ước tính ※Trên bản đồ này, chấn động có cường độ địa
　chấn trên 6 được phân thành 5 cấp độ.

Địa chấn
cấp

5 yếu

Địa chấn
cấp

5 mạnh

Địa chấn
cấp

6 yếu

Địa chấn
cấp

6 mạnh

Địa chấn
cấp

7

Giai đoạn
địa chấn Minh hoạ Ước tínhĐộ

Dựa trên kết quả mô phỏng (mắt lưới 250m) do Phủ Kyoto thực 
hiện, thành phố Kyotanabe đã xem xét lại kết quả

Nguồn

・Hầu hết mọi người đều sợ hãi và muốn nắm giữ đồ vật.
・Bát đĩa và sách trên giá có thể rơi xuống.
・Đồ đạc không cố định có thể xê dịch, hoặc bị đổ

・Khó để bước đi mà không bám vào thứ gì đó.
・Nhiều bát đĩa và sách trên giá rơi xuống.
・Đồ đạc không cố định có thể bị đổ.
・Tường khối không gia cố có thể bị sập.

・Đứng trở nên khó khăn.
・Hầu hết đồ đạc không cố định đều di chuyển và một số bị đổ. 
Thỉnh thoảng cửa không mở.
・Gạch ốp tường và kính cửa sổ có thể bị vỡ hoặc rơi.
・Trong các toà nhà bằng gỗ có khả năng chịu động đất thấp,
  mái ngói có thể rơi xuống và toà nhà bị nghiêng.

・Không thể di chuyển mà không bò.
・Có thể bị thổi bay đi.
・Hầu hết các đồ đạc không cố định sẽ di chuyển và đổ.
・Các toà nhà bằng gỗ có khả năng chịu động đất thấp,
  mái ngói có thể rơi xuống và toà nhà bị nghiêng.
・Có thể xuất hiện các vết nứt lớn trên mặt đất, sạt lở đất quy mô lớn và sạt lở núi.

・Các toà nhà bằng gỗ có khả năng chịu động đất thấp,
  mái ngói có thể rơi xuống và toà nhà bị nghiêng và sụp đổ.
・Trong một số trường hợp hiếm hoi, ngay cả toà nhà bằng gỗ có
  khả năng chống chịu cao cũng có thể bị nghiêng
・Nhiều toà nhà bê tông cốt thép coá khả năng chống chịu thấp sụp đổ
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Bản đồ theo mức độ 
chuyển động
Động đất trên đứt gãy Ikoma 

(độ richter 7.5)


